	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
	Mẫu số 01


ĐỀ CƯƠNG
Đề án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập
(Ban hành kèm theo Quyết định số 141  /QĐ-UBND ngày 25  / 01 /2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)


I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH

1. Thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế

a) Khái quát về đặc điểm, tình hình chung của đơn vị:

- Vị trí: ...

- Chức năng, nhiệm vụ: ...

b) Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Tình hình thực hiện biên chế năm 2016:

- Biên chế được cấp có thẩm quyền giao:          ... biên chế.

- Biên chế thực hiện (có mặt):                            ... biên chế.

- Lao động hợp đồng: ......... người (trong đó hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: .....người; hợp đồng theo công việc: ... người)

2. Thực trạng về tài chính

Tình hình thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ (nay là Nghị định số16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ).

a) Kinh phí hoạt động thường xuyên (tự chủ):

- Dự toán giao:

+ Dự toán giao (trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương):

+ Từ nguồn thu được để lại (phí, lệ phí, học phí, viện phí, thu sự nghiệp, thu khác).

- Dự toán thực hiện:

- Chênh lệch dự toán giao so với dự toán thực hiện:

+ Từ ngân sách cấp;

+ Từ nguồn thu.

- Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được (nếu có):

+ Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

+ Trích lập quỹ ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

+ Tổng thu nhập tăng thêm của người lao động.

b) Kinh phí hoạt động không thường xuyên (không tự chủ):

- Dự toán giao (trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương):

- Dự toán thực hiện:

- Chênh lệch giữa dự toán giao và dự toán thực hiện (nguyên nhân):

c) Nguồn kinh phí huy động (nếu có).

- Số kinh phí huy động được:

- Số kinh phí thực hiện:

3. Tình hình thực hiện đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.

4. Việc thực hiện giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

II. RÀ SOÁT TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ, TÀI CHÍNH

1. Rà soát tổ chức, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, biên chế:

a) Rà soát cơ sở pháp lý thành lập; cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ, nêu rõ những nhiệm vụ còn chồng chéo hoặc nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành nhưng còn bỏ sót (nếu có); những bất cập, vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy hiện nay; đối với nhiệm vụ còn chồng chéo thì phân tích kỹ để làm rõ nguyên nhân chồng chéo (do quy định của Trung ương hay do quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của tỉnh, cơ quan, đơn vị) để nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;

b) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập: Cần nêu rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao; tình hình thực hiện dự toán, đặt hàng, mua hàng, thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; việc tổ chức sắp xếp lại, chuyển đổi mô hình hoạt động (nếu có)...

c) Đánh giá về biên chế:

- Việc thực hiện chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Công tác phân bổ, tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp theo phân cấp quản lý.

- Số biên chế thừa, thiếu; nguyên nhân.

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tài chính

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ); Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 (đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ) và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Tổng số đơn vị sự nghiệp: ...

- Số đơn vị thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 (đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ) và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN, LỘ TRÌNH SẮP XẾP TỔ CHỨC, TỰ CHỦ TÀI CHÍNH, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Về phương án tổ chức các đơn vị:

+ Nghiên cứu đề xuất phương án sáp nhập các phòng, ban chuyên môn trong cùng một đơn vị; phương án sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nếu có nhiều chức năng, nhiệm vụ giống nhau để giảm đầu mối, thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả, những đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ yêu cầu cơ quan, đơn vị đề xuất phương án giải thể hoặc sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại trong toàn ngành, địa phương hoặc chuyển giao những nhiệm vụ mà doanh nghiệp hoặc thành phần kinh tế khác thực hiện được cho phù hợp với quy định của Trung ương, tình hình thực tiễn của địa phương đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

+ Giữ nguyên mô hình tổ chức đơn vị hiện tại. Tuy nhiên cần đề xuất phương án tinh giản biên chế, bố trí người làm việc theo vị trí việc làm cụ thể của đơn vị.

+ Đăng ký lộ trình chuyển đổi ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước sang biên chế tự đảm bảo hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp ( đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp) từ năm 2017 đến năm 2021.


2. Về phương án tự chủ tài chính, kinh phí hoạt động của các đơn vị:

+ Tăng dần tính tự chủ tài chính theo hướng bảo đảm chi thường xuyên, giảm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hướng đến đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên.

+ Đăng ký danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày10/10/2016 của Chính phủ. 

+ Đăng ký lộ trình chuyển từ đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần sang đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động (nếu đủ điều kiện).

+ Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hạch toán như doanh nghiệp (nếu đủ điều kiện).


+ Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ (nếu đủ điều kiện).

IV. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC

1. Về tổ chức, biên chế:

- Số lượng tổ chức tăng, giảm (nếu có):

- Số lượng biên chế tăng (trường hợp sáp nhập, hợp nhất), giảm:

2. Về tài chính:

Kết quả kinh phí tăng hay giảm sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức, trong đó:

- Kinh phí thường xuyên (tự chủ): ...

- Kinh phí không thường xuyên (không tự chủ): ...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

VI. KIẾN NGHỊ

                                                   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
          Nơi nhận:
          - ...

	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	  Mẫu số 02


 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /    /2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Tên

cơ quan, đơn vị
	Biên chế, Hợp đồng theo Nghị định số 68
	Quỹ tiền lương viên chức, người lao động theo mức lương tối thiểu hiện hành
	Tổng số kinh phí trong năm
	Trong đó
	Tổng số kinh phí thực hiện trong năm
	Trong đó
	Tổng kinh phí

tự

chủ

tiết kiệm
	Trong đó

	
	
	Biên chế giao
	Trong đó
	Biên chế có mặt
	Trong đó
	
	
	Kinh phí khoán
chi
	Trong đó
	Kinh phí ngân sách cấp không khoán chi
	
	Kinh phí ngân sách cấp giao khoán
	Nguồn thu
	Kinh phí ngân sách cấp không giao khoán
	
	Tổng thu nhập tăng thêm
	Trích lập quỹ

	
	
	
	Biên chế ngân sách
	Biên chế tự đảm bảo
	Hợp đồng 68
	
	Biên chế ngân sách
	Biên chế tự đảm bảo
	Hợp đồng 68
	
	
	
	Kinh phí ngân sách cấp giao tự chủ (bao gồm 10% CC TL
	Nguồn thu
	
	
	
	
	
	
	
	Quỹ Phát triển
SN
	Quỹ KT, PL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu phí, Lệ phí
	Thu dịch vụ
	Thu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3= 4+5+6
	4
	5
	6
	7=8+9
+10
	8
	9
	10
	11
	12= 13+18
	13= 14+15+16+17
	14
	15
	16
	17
	18
	19= 20+
21+
22
	20
	21
	22
	23= 24+25+26
	24
	25
	26

	A
	Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

	1
	Đơn vị...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động

	1
	Đơn vị...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

	1
	Đơn vị...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

	 TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	Mẫu số 03


 
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /    /2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

	Số TT
	Tên đơn vị
	Biên chế
được giao năm 2016
	Trong đó
	Phương án chuyển đổi tổ chức bộ máy
	Biên
 chế
dôi
dư
 sau
 sắp
xếp
	Trong đó
	Phương án giải quyết chế độ, 
chính sách sau sắp xếp

	
	
	
	Biên chế ngân sách
	Biên 
chế
 tự 
đảm
 bảo
	Hợp đồng 68
	2017
	2018
	2019
	Sau năm 2019
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Giữ nguyên mô
 hình 
tổ
chức
	Sáp 
nhập, hợp
 nhất
	Chuyển 
đổi 
mô
 hình 
DN, CP
	Giải
 thể
	Giữ 
nguyên

mô 
hình
 tổ 
chức
	Sáp

nhập,
 hợp

nhất
	Chuyển
 đổi 
mô 
hình
 DN, CP
	Giải
 thể
	Giữ nguyên
mô hình
 tổ chức
	Sáp

nhập,
hợp

nhất
	Chuyển đổi 
mô
 hình
 DN, CP
	Giải
 thể
	
	
	Biên chế ngân sách
	Biên chế tự đảm bảo
	Hợp đồng 68
	

	1
	2
	3=4+

5+

6
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20=21+22+23
	21
	22
	23
	24

	1
	Đơn vị A
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Đơn vị B
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 ...
	 ...
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	


 
Lưu ý:

-  Cột 8, 12, 16: Sáp nhập A, Hợp nhất B


- Cột 9, 13, 17: Hạch toán như doanh nghiệp A, Cổ phần hóa B.
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày    tháng      năm 2017
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                                                  
	                                TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	                                                                                                                                                       Mẫu số 04


PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /   /2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
	Số
TT
	Tên đơn vị sự nghiệp công lập
	Hạng đơn vị sự nghiệp
	Tự chủ tài chính 
đến năm 2016
	Nguồn kinh phí hoạt động năm 2016
	Đề xuất 
phương án tự chủ tài chính
	Dự kiến phần tăng/giảm ngân sách nhà nước bảo đảm

	
	
	
	Tự bảo đảm chi thường xuyên
	Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
	Kinh phí do ngân sách NN cấp
	Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp
	Nguồn khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Sự nghiêp GD-ĐT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đơn vị A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đơn vị B……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sự nghiệp Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đơn vị A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đơn vị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Sự nghiệp VHTT-TT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đơn vị A
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	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	
	
	Thủ trưởng đơn vị

	 - Cột 4, 5, 6: Đánh dấu "X" tương ứng, phù hợp với đơn vị SNCL; Cột 7, 8, 9: Ghi cụ thể số liệu kinh phí (1.000đồng) dự kiến đến hết năm 2016.

	 - Cột 10, 11, 12: Ghi cụ thể đề xuất phương án kiện toàn tự chủ tài chính, kinh phí hoạt động của các đơn vị như sau: (A) Tự bảo đảm chi thường xuyên 100%; 
(B) Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên......%; (C)Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 100%;  Cột 13, 14, 15: Ghi cụ thể số liệu kinh phí (1.000đồng) dự kiến tăng/giảm từ việc thực hiện kiện toàn tự chủ tài chính, kinh phí hoạt động của các đơn vị.




